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I Việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn chế độ

1 Văn bản quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ Văn bản 1,0                   

2 Số cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ Cuộc

3 Số vụ vi phạm  các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ Vụ

4 Các kiến nghị thu hồi về vi phạm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ triệu đồng

II Công tác thẩm định quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí NSNN

1 Thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán NSNN

1.1 Dự toán lập sai đối tượng, tiêu chuẩn, định mức triệu đồng

1.2 Tiết kiệm dự toán chi TX theo chỉ đạo của CP, của địa phương triệu đồng 10.731,0          

1.3 Số vi phạm đã xử lý, cắt giảm dự toán triệu đồng

2 Sử dụng, thanh quyết toán NSNN

2.1 Tiết kiệm chi quản lý hành chính 701,1               

  - Văn phòng phẩm triệu đồng 115,2               

  - Tiết kiệm điện triệu đồng 120,9               

  - Công tác phí triệu đồng 84,8                 

  - Tổ chức hội nghị, hội thảo triệu đồng 141,7               

  - Chi tiếp khách, thành lập ngành triệu đồng 98,2                 

  - Mua sắm, TTB làm việc triệu đồng 90,0                 

- Tiết kiệm trong các hoạt động khác triệu đồng 50,4                 

2.2 Sửa chữa, mua sắm phương tiện đi lại triệu đồng 7,696               

2.3 Tiết kiệm do thực hiện khoán chi, giao quyền tự chủ cho cơ quan, tổ chức triệu đồng 42,0                 

2.4 Tiết kiệm kinh phí chương trình MTQG triệu đồng -                   

2.5 Tiết kiệm kinh phí nghiên cứu khoa học, công nghệ triệu đồng -                   

2.6 Sử dụng, quyết toán NSNN sai chế độ -                   

  - Tổng số cơ quan, tổ chức sử dụng NSNN đơn vị 76,0                 

  - Số lượng cơ quan, tổ chức sử dụng NSNN sai chế độ, lãng phí đã phát hiện đơn vị -                   

  - Số tiền vi phạm triệu đồng -                   

  - Số tiền thu hồi nộp NSNN triệu đồng 39,1                 

III Mua sắm, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức -                   

1 Phương tiện đi lại ( ô tô, xe máy) -                   

1.1 Số lượng phương tiện hiện có chiếc 11,0                 

1.2 Số lượng phương tiện tăng do mua mới, điều chuyển chiếc 1,0                   VPHU

1.3 Số lượng phương tiện giảm do thanh lý, điều chuyển chiếc -                   

1.4 Số lượng phương tiện sử dụng sai mục đích, sai tiêu chuẩn triệu đồng -                   

2 Tài sản khác -                   
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2.1 Số lượng tài sản được thanh lý, điều chuyển, thu hồi -                   

2.2 Số lượng tài sản trang bị sai mục đích, sai đối tượng -                   

2.3 Xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản triệu đồng -                   

IV Trong đầu tư; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, công trình phúc lợi -                   

1 Trong đầu tư xây dựng -                   

1.1 Số lượng dự án chưa cần thiết cắt giảm -                   

1.2 Số kinh phí tiết kiệm được -                   

  - Thẩm định, phê duyệt dự án, tổng dự toán triệu đồng 762,0               

  - Thực hiện đấu thầu, chào hàng cạnh tranh triệu đồng 387,2               

  - Thực hiện đầu tư, thi công triệu đồng 10,6                 

  - Thẩm tra, phê duyệt quyết toán triệu đồng 169,0               

2 Trụ sở làm việc

2.1 Tổng diện tích trụ sở hiện có m2 900.209,3        

2.2 Diện tịch trụ sở tăng thêm do, xây dựng, nhận điều chuyển m2 -                   

2.3 Diện tích trụ sở giảm do thanh lý, điều chuyển, sắp xếp lại m2 -                   

2.4 Diện tích trụ sớ sử dụng sai mục đích, tiêu chuẩn, chế độ m2 -                   

2.5 Diện tích trụ sở sử dụng sai chế độ đã xử lý triệu đồng -                   

2.6 Số tiền xử lý vi phạm, thanh lý trụ sở thu được triệu đồng

V Quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên -                   

1 Quản lý, sử dụng đất

1.1 Diện tích đất sử dụng sai mục đích (bỏ hoang, vi phạm PL) m2 -                   

1.2 Diện tích đất sử dụng sai mục đích (bỏ hoang, vi phạm PL) đã xử lý, thu hồi m2 4,43                 

1.3 Số tiền xử phạt, xử lý vi phạm thu được triệu đồng 2.301,1            

2 Quản lý, khai thác tài nguyên khác -                   

2.1 Số lượng vi phạm trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên 3,0                   

2.2 Số tiền xử lý vi phạm, xử phạt thu được triệu đồng 108,8               

3 Nội dung khác -                   

3.1 Số lượng vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường Vụ -                   

3.2 Số tiền xử lý vi phạm, xử phạt thu được triệu đồng -                   

VI Quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp -                   

VII Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra vê THTK, CLP

1 Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP đã triển khai cuộc 2,0                   

2 Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP đã hoàn thành cuộc 2,0                   

3 Số cơ quan, tổ chức, đơn vị được thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP CQ,TC,ĐV 5,0                   

4 Số cơ quan, tổ chức, đơn vị có vi phạm về THTK, CLP CQ,TC,ĐV 1,0                   

5

Tổng giá trị tiền, tài sản, sử dụng sai chế độ phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, 

giám sát triệu đồng 240,0               

6 Tổng giá trị tiền, tài sản vi phạm đã xử lý, thu hồi triệu đồng 240,0               
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